Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị đột quỵ não”, mã số KC.10.24/16-20
Tổng kinh phí: 6.710 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:

6.710 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:


       0 triệu đồng 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2021; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bộ Quốc phòng;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc;
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh

khoa học
	Cơ quan công tác

	1 
	PGS. TS Nguyễn Hoàng Ngọc
	Chủ nhiệm đề tài
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	2 
	TS Nguyễn Văn Tuyến
	Thư ký đề tài
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	3 
	PGS.TS Lý Tuấn Khải 
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	4 
	TS Lê Đình Toàn 
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	5 
	Thạc sĩ Lê Chi Viện 
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	6 
	TS Nguyễn Quang Lĩnh
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	7 
	TS. Đinh Thị Hải Hà
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	8 
	Thạc sĩ Nguyễn Cẩm Thạch
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	9 
	BS CKII Nguyễn Văn Thạch
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	10 
	TS. Nguyễn Trọng Tuyển
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	11 
	BS CK 1. Hồ Xuân Trường
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	12 
	PGS.TS Nguyễn Minh Lý
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	13 
	BSCK 1. Tạ Đức Thao
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	14 
	BSCK 1. Nguyễn Thị Loan
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	15 
	ThS. Nguyễn Thị Cúc
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	16 
	BS. Nguyễn Hải Linh
	Thành viên chính
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 6/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Khối tế bào gốc tủy xương của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Quy trình phân lập, bảo quản, đánh giá chất lượng tế bào gốc tủy xương tự thân sử dụng trong  điều trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2 
	Chỉ định, quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân qua đường tĩnh mạch ngoại vi điều trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3 
	Chỉ định, quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân qua đường can thiệp nội mạch điều trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4 
	Báo cáo kết quả sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bệnh nhân đột quỵ não 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3:
	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Kết quả đào tạo
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Tên cơ quan 

ứng dụng
	Ghi chú

	1 
	Quy trình phân lập, bảo quản, đánh giá chất lượng tế bào gốc tủy xương tự thân sử dụng trong  điểu trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não
	Các bệnh viện và Trung tâm y tế có đội ngũ nhân viên và trang thiết bị phù hợp 
	

	2 
	Chỉ định, quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân qua đường tĩnh mạch ngoại vi điều trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.
	Các bệnh viện và Trung tâm y tế có đội ngũ nhân viên và trang thiết bị phù hợp
	

	3 
	Chỉ định, quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân qua đường can thiệp nội mạch điều trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.
	Các bệnh viện và Trung tâm y tế có đội ngũ nhân viên và trang thiết bị phù hợp
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình tách lọc, xử lý và bảo quản khối tế bào gốc tủy xương trên bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não
- Xây dựng chỉ định, quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân qua đường tĩnh mạch ngoại vi điều trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.
- Xây dựng chỉ định, quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân qua đường can thiệp nội mạch điều trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

· Đề tài đã đưa ra phương pháp hiệu quả trong cải thiện chức năng cho bệnh nhân nhồi máu não, giảm bớt các chi phí điều trị cho phục hồi chức năng. Bên cạnh đó việc trả lại chức năng cho bệnh nhân trong đó có những bệnh nhân có thể quay lại với công việc giảm gánh nặng phụ thuộc, điều đó cực kỳ có ý nghĩa trong đóng góp vào các mục tiêu kinh tế chung của xã hội .
2.4.2. Hiệu quả xã hội
Kết quả của đề tài có thể cải thiện chức năng của các bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh nói riêng, giảm bớt gánh nặng về chăm sóc y tế, phúc lợi cũng như nhiều vấn đề xã hội khác. 
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

Nguồn: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
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